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	A. MA TRẬN ĐỀ

	Chủ đề
	Tỉ lệ
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng số câu

	Điểm số

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	
Chủ đề 1:
Từ
	10%
	-  Từ trường.
	2
  0.5
	
	1
0.25
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-  Chế tạo nam châm điện đơn giản.
	1
0,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chủ đề 2:
Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật
	10%
	· Khái quát về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng.
	4
1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10%
	- Quang hợp ở thực vật.
	1
0.25
	
	1
0.25
	
	
	1
0.5
	
	
	
	
	

	
	10%
	· Hô hấp tế bào.
	1
0.25
	
	1
0.25
	
	
	
	
	1
0.5
	
	
	

	
	10%
	· Trao đổi khí ở sinh vật.
	1
0.25
	
	
	1
0.5
	
	
	1
0.25
	
	
	
	

	
	10%
	· Vai trò của nước và chất dinh dưỡng đối với sinh vật.
	
	1
0.5
	1
0.25
	
	
	
	1
0.25
	
	
	
	

	
	20%
	· Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật.
	2
0.5
	
	1
0.25
	
	1
0.25
	1
1
	
	
	
	
	

	
	20%
	· Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật.
	2
0.5
	
	1
0.25
	1
1
	1
0.25
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	14
	1
	6
	2
	2
	2
	2
	1
	24
	6
	30

	Tổng số điểm
	3.5
	0.5
	1.5
	1.5
	0.5
	1.5
	0.5
	0.5
	6
	4
	10

	Tỉ lệ chung (%)
	4 điểm
	3 điểm
	2 điểm
	1 điểm
	10
	10


B. 
BẢN ĐẶC TẢ 
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Chủ đề :
Từ
	-  Từ trường.
-  Chế tạo nam châm điện đơn giản.
	Nhận biết:
· Cách quan sát từ phổ của nam châm.
· [bookmark: _Hlk131054755]Dụng cụ dùng đẻ nhận biết sự tồn tại của từ trường.
· [bookmark: _Hlk131054763]Cấu tạo nam châm điện.
Thông hiểu:
· [bookmark: _Hlk131054810]Xác định trên hình vẽ vị trí có từ trường mạnh nhất.
	3
	1
	
	

	2
	Chủ đề:
Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật
	-Khái quát về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng.
	Nhận biết:
· [bookmark: _Hlk131054817]Vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng.
· [bookmark: _Hlk131054824]Khái niệm trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng.
· [bookmark: _Hlk131054832]Mối quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng.

	4
	
	
	

	
	
	- Quang hợp ở thực vật.

	Nhận biết:
· [bookmark: _Hlk131054837]Sự chuyển hóa năng lượng trong quang hợp.
Thông hiểu:
· [bookmark: _Hlk131054848]Vai trò của quang hợp do đâu?
Vận dụng:
· [bookmark: _Hlk131054856]Giải thích một số hiện tượng thực tế.
	1
	1
	1
	

	
	
	- Hô hấp tế bào.

	Nhận biết:
· [bookmark: _Hlk131054874]Khái niệm hô hấp tế bào.
Thông hiểu:
· [bookmark: _Hlk131054882] Mối quan hệ giữa hô hấp tế bào và quang hợp.
Vận dụng cao:
· Giải thích một số hiện tượng thực tế.
	1
	1
	
	1

	
	
	Trao đổi khí ở sinh vật.
	Nhận biết:
· [bookmark: _Hlk131054892]Cơ chế trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường
Thông hiểu:
· [bookmark: _Hlk131054899]Cấu tạo của khí khổng phù hợp với chức năng trao đổi khí như thế nào?
Vận dụng cao:
· Giải thích một số hiện tượng thực tế.
	1
	1
	
	1

	
	
	Vai trò của nước và chất dinh dưỡng đối với sinh vật.
	Nhận biết:
· [bookmark: _Hlk131054905]Vai trò của nước đối với sinh vật.
Thông hiểu:
· [bookmark: _Hlk131054910]Vì sao nước là dung môi hòa tan nhiều chất trong cơ thể.
Vận dụng cao:
· [bookmark: _Hlk131054921]Vì sao khi tìm kiếm sự sống ở các hành tinh khác trong vũ trụ, các nhà khoa học trước hết tìm kiếm xem ở đó có nước hay không?
	1
	1
	
	1

	
	
	Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật.
	Nhận biết:
· [bookmark: _Hlk131054933]Sự trao đổi nước ở thực vật diễn ra ở đâu?
· [bookmark: _Hlk131054944]Đặc điểm của một số thực vật phù hợp với chức năng hút nước và chất dinh dưỡng.
Thông hiểu:
· [bookmark: _Hlk131054956]Thí nghiệm chứng minh sự vận chuyển các chất trong thân.
Vận dụng:
· Giải thích một số hiện tượng thực tế.
	2
	1
	2
	

	
	
	Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật.
	Nhận biết:
· [bookmark: _Hlk131054962] Hệ cơ quan vận chuyển chất dinh dưỡng trong cơ thể.
· [bookmark: _Hlk131054968]Máu được vận chuyển nhờ đâu?
Thông hiểu:
· [bookmark: _Hlk131054973]Ý nghĩa của việc toát mồ hôi.
· [bookmark: _Hlk131054980]Đường đi của máu trong hai vòng tuần hoàn ở người.
Vận dụng:
· [bookmark: _Hlk131054987]Tính lượng nước cơ thể cần trong một ngày.
	2
	2
	1
	

	Tổng
	
	15
	8
	4
	3
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[bookmark: _Hlk128149748]Phần I. Trắc nghiệm khách quan: 6 điểm
Chọn đáp án đúng nhất
[bookmark: _Hlk128147805]Câu 1: Ta có thể quan sát từ phổ của một nam châm bằng cách rải các:
A. Vụn nhôm vào trong từ trường của nam châm.
B. Vụn sắt vào trong từ trường của nam châm.
C. Vụn nhựa vào trong từ trường của nam châm.
D. Vụn của bất kỳ vật liệu nào vào trong từ trường của nam châm.
Câu 2: Người ta dùng dụng cụ nào để nhận biết sự tồn tại của từ trường?
A. 
B. Nhiệt kế.
C. Đồng hồ.
D. Kim nam châm có trục quay.
D. Cân.

Câu 3: Nam châm điện có cấu tạo gồm:
A. Một lõi kim loại bên trong một ống dây dẫn có dòng điện chạy qua, các dây dẫn có lớp vỏ cách điện.
B. Một lõi sắt bên trong một ống dây dẫn có dòng điện chạy qua, các dây dẫn có lớp vỏ cách điện.
C. Một lõi vật liệu bất kỳ bên trong một ống dây dẫn có dòng điện chạy qua, các dây dẫn có lớp vỏ cách điện.
[image: Diagram

Description automatically generated]D. Một lõi sắt bên trong một ống dây dẫn có dòng điện chạy qua, các dây dẫn không có lớp vỏ 
cách điện.

Câu 4: Tại điểm nào (A, B, C, D) trên hình dưới đây từ trường là mạnh nhất?

A. A
B. B
C. C
D. D
Câu 5: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng có vai trò quan trọng đối với:

A. Sự chuyển hóa của sinh vật.
B. Sự biến đổi các chất.
C. Sự trao đổi năng lượng.
D. Sự sống của sinh vật.

Câu 6: Sinh vật có thể tồn tại, sinh trưởng, phát triển và thích nghi với môi trường sống là nhờ có quá trình nào?
A. Quá trình trao đổi chất và sinh sản.
B. Quá trình chuyển hóa năng lượng.
C. Quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng.
D. Quá trình trao đổi chất và cảm ứng.
Câu 7: Chọn phát biểu đúng. Trao đổi chất ở sinh vật là gì?
A. Sự trao đổi các chất giữa cơ thể với môi trường sinh vật phát triển.
B. Quá trình biến đổi vật lí của các chất từ thể rắn sang thể lỏng trong cơ thể sinh vật.
C. Tập hợp các biến đổi hóa học trong tế bào cơ thể sinh vật và sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường đảm bảo duy trì sự sống.
D. Quá trình biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác, giúp sinh vật lớn lên, phát triển và sinh sản.

Câu 8: Trong quá trình trao đổi chất, luôn có sự:
A. Giải phóng năng lượng.
B. Tích lũy (lưu trữ) năng lượng.
C. Giải phóng hoặc tích lũy năng lượng.
D. Phản ứng dị hóa.

Câu 9: Quang hợp ở cây xanh là quá trình chuyển hóa năng lượng từ:
A. hóa năng thành quang năng.                      B. quang năng thành hóa năng.
C. hóa năng thành nhiệt năng.                        D. quang năng thành nhiệt năng.
Câu 10: Quá trình quang hợp góp phần làm giảm lượng khí nào sau đây trong khí quyển?
A. Hydrogen.                 B. Oxygen.                  C. Nitrogen.              D. Carbon dioxide.
Câu 11: Hô hấp tế bào là:
A. quá trình tế bào sử dụng khí oxygen và thải ra khí carbon dioxide.
B. quá trình tế bào tổng hợp chất hữu cơ, biến đổi quang năng thành hóa năng, cung cấp năng lượng cho cơ thể.
C. quá trình tế bào phân giải chất hữu cơ, giải phóng năng lượng, cung cấp cho các hoạt động sống trong cơ thể.
D. quá trình hấp thụ chất hữu cơ, loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể.
Câu 12: Về mặt năng lượng, hô hấp tế bào và quang hợp có mối quan hệ với nhau như thế nào?
A. Năng lượng từ Mặt Trời được sử dụng trong quá trình quang hợp và được lưu trữ trong các liên kết của các phân tử glucose. Trong quá trình hô hấp tế bào, năng lượng này được biến đổi thành các phân tử ATP. Các phân tử ATP này là nguồn năng lượng cho các hoạt động sống của tế bào.
B. Năng lượng chuyển hóa trong quá trình hô hấp tế bào được sử dụng để cung cấp năng lượng cho quá trình quang hợp.
C. Quang hợp và hô hấp cùng thực hiện nhiệm vụ chuyển hóa năng lượng.
D. Năng lượng không tham gia vào quá trình quang hợp và hô hấp tế bào.
Câu 13:  Sự trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường tuân theo cơ chế nào sau đây?

A. Khuếch tán.
B. Thẩm thấu.
C. Bán thấm.
D. Đối lưu.

[bookmark: _Hlk131055022]Câu 14: Tại sao khi sưởi ấm bằng than hoặc củi trong phòng kín, người trong phòng có thể bị ngất hoặc nguy hiểm đến tính mạng?
A. Lượng khí O2 trong phòng tiêu hao dần, lượng khí CO và CO2 tăng dần.
B. Lượng khí CO2 trong phòng tiêu hao dần, lượng khí O2 và CO tăng dần.
C. Lượng khí CO trong phòng tiêu hao dần, lượng khí O2 và CO2 tăng dần.
D. Lượng khí O2, CO, CO2 trong phòng tiêu hao dần 
Câu 15: Nước là dung môi hòa tan nhiều chất trong cơ thể sống vì chúng có:

A. nhiệt dung riêng cao.
B. liên kết hydrogen giữa các phân tử.
C. nhiệt bay hơi cao.
D. tính phân cực.

Câu 16: Khi tìm kiếm sự sống ở các hành tinh khác trong vũ trụ, các nhà khoa học trước hết tìm kiếm xem ở đó có nước hay không vì: 
A. nước được cấu tạo từ các nguyên tố quan trọng là oxygen và hydrogen.
B. nước là thành phần chủ yếu của mọi tế bào và cơ thể sống, giúp tế bào tiến hành chuyển hóa vật chất và duy trì sự sống.
C. nước là dung môi hòa tan nhiều chất cần thiết cho các hoạt động sống của tế bào.
D. nước là môi trường sống của nhiều loài sinh vật.
Câu 17: Thực vật thủy sinh hấp thụ nước qua:

A. lông hút rễ
B. lá.
C. thân
D. bề mặt cơ thể
Câu 18: Trong các loài thực vật sau đây, loài nào có rễ dài nhất?

A. Cây dừa.
B. Cây cà chua.
C. Cây cỏ lạc đà.
D. Cây lúa nước.

Câu 19: Hiện tượng nào dưới đây cho thấy sự vận chuyển chất hữu cơ theo mạch rây từ lá đến các bộ phận khác của cây?
A. Mép lá có các giọt nước nhỏ vào những ngày độ ẩm không khí cao.
B. Khi cắt bỏ một khoanh vỏ ở thân cây thì sau một thời gian, phần mép vỏ phía trên bị phình to.
C. Lá cây bị héo quắt do Mặt Trời đốt nóng.
D. Nhựa rỉ ra từ gốc cây bị chặt bỏ thân.
[bookmark: _Hlk131055047]Câu 20: Khi đưa cây đi trồng nơi khác, người ta thường làm gì để tránh cho cây không bị mất nước?

A. Nhúng ngập cây vào nước.
B. Tỉa bớt cành, lá.
C. Cắt ngắn rễ.
D. Tưới đẫm nước cho cây.

Câu 21: Vận chuyển chất dinh dưỡng đi khắp cơ thể là chức năng của hệ cơ quan nào?

A. Hệ tiêu hóa
B. Hệ tuần hoàn.
C. Hệ bài tiết
D. Hệ thần kinh.

Câu 22: Trong hệ mạch, máu vận chuyển nhờ:
A. dòng máu chảy liên tục.                         B. sự va đẩy của các tế bào máu.
C. sự co bóp của mao mạch.                        D. sự co bóp của tim.
Câu 23: Ý nghĩa chủ yếu của việc ra mồ hôi ở cơ thể người là:

A. giảm nhịp tim.
B. bài tiết chất thải.
C. điều hòa thân nhiệt
D. giảm cân.

Câu 24: Theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trẻ vị thành niên nên bổ sung nước theo tỉ lệ 40 mL/kg cân nặng. Dựa vào khuyến nghị trên, em hãy tính lượng nước mà một học sinh lớp 8 có cân nặng 50 kg cần uống trong một ngày?

A. 2000 mL.
B. 1500 mL.
C. 1000 mL.
D. 3000 mL.

Phần II. Tự luận (4 điểm)
Câu 25: (0.5 điểm) Cấu tạo tế bào khí khổng phù hợp với chức năng trao đổi khí ở thực vật như thế nào?
Câu 26: (0.5 điểm) Nêu các chức năng chính của nước đối với sinh vật?
Câu 27: (1 điểm)  Hoàn thành sơ đồ đường đi của máu ở hai vòng tuần hoàn:[image: Diagram

Description automatically generated]
[bookmark: _Hlk131055063]Câu 28: (0.5 điểm) Vì sao trong nông nghiệp, để tăng năng suất, người ta thường dùng đèn để chiếu sáng vào ban đêm ở một số loại cây trồng?
Câu 29: (1 điểm) 
Vào những ngày hè oi nóng, chúng ta cảm nhận rất rõ việc đứng dưới những tán cây sẽ mát và dễ chịu hơn đứng dưới những mái che bằng vật liệu xây dựng. Em hãy giải thích hiện tượng trên dựa vào những kiến thức đã học. 
[bookmark: _Hlk131055071]Câu 30: (0.5 điểm)  Vận dụng kiến thức về hô hấp tế bào, giải thích hiện tượng con người khi ở trên đỉnh núi cao thường thở nhanh hơn so với khi ở vùng đồng bằng.

Chúc các em làm bài thi  tốt!


UBND HUYỆN THANH TRÌ                    ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
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Phần I. Trắc nghiệm: 6 điểm
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	C
	B
	A
	D
	C
	C
	C
	B
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	A
	A
	A
	D
	B
	D
	C
	B
	B

	Câu
	21
	22
	23
	24
	
	
	
	
	
	

	Đáp án
	B
	D
	C
	A
	
	
	
	
	
	



Phần II. Tự luận: 4 điểm
Câu 25: (0.5 điểm)
Cấu tạo tế bào khí khổng phù hợp với chức năng trao đổi khí ở thực vật:
Khí khổng nằm ở lớp biểu bì của lá cây, gồm hai tế bào hình hạt đậu nằm úp sát nhau, thành trong tế bào thành dày còn thành ngoài mỏng. 
Câu 26: (0.5 điểm)
Các chức năng chính của nước đối với sinh vật
· Là thành phần cấu tạo chủ yếu của tế bào và cơ thể.
· Là nguyên liệu và môi trường của nhiều quá trình sống trong cơ thể. 
· Là dung môi hòa tan nhiều chất góp phần vận chuyển các chất 
· Điều hòa thân nhiệt.
Câu 27: (1 điểm)
a) Vòng tuần hoàn nhỏ: vận chuyển máu mang khí carbon dioxide từ tâm thất phải theo động mạch phổi đi tới phổi, ở đây diễn ra quá trình trao đổi khí. Máu giàu oxygen theo tĩnh mạch phổi đổ vào tâm nhĩ trái.
[image: ]
b) Vòng tuần hoàn lớn: vận chuyển máu mang chất dinh dưỡng và oxygen từ tâm thất trái theo động mạch đi tới các cơ quan của cơ thể, ở đây diễn ra quá trình trao đổi chất. Chất thải theo máu tới các cơ quan bài tiết rồi thải ra ngoài. Khí carbon dioxide từ các cơ quan của cơ thể theo tĩnh mạch đổ vào tâm nhĩ phải.
[image: ]
Câu 28: (0.5 điểm)  
Trong nông nghiệp để tăng năng suất một số loại cây trồng người ta thường dùng đèn chiếu sáng vào ban đêm, điều này giúp tăng cường độ quang hợp của cây từ đó giúp tăng tổng hợp chất hữu cơ của loài cây đó → tăng năng suất cây trồng.
Câu 29: (1 điểm)  
- Phần lớn lượng nước mà cây hấp thụ được đều được thoát hơi ra ngoài môi trường và hầu hết sẽ thoát ra qua khí khổng của lá, việc này làm cho dưới tán cây nhiệt độ thường thấp hơn so với nhiệt độ môi trường, nên sẽ làm chúng ta cảm thấy mát hơn.
- Cùng với quá trình khí khổng mở ra để thoát hơi nước thì O2 cũng được khuếch tán ra môi trường và CO2 cũng khuếch tán vào lá cây. Việc có nhiều O2 và ít CO2 xung quanh sẽ khiến cho ngưới đứng dưới tán cây dễ chịu hơn.
- Các mái che bằng vật liệu xây dựng không thể làm được 2 điều trên mà chúng cò hấp thu nhiệt độ môi rường và khó giải phóng nhiệt.
Câu 30: (0.5 điểm)  
Con người khi ở trên đỉnh núi cao thường thở nhanh hơn so với khi ở vùng đồng bằng vì: Khi ở trên đỉnh núi cao, không khí loãng, nồng độ oxygen thấp hơn so với ở vùng đồng bằng. Vì vậy, để lấy đủ lượng oxygen cần thiết cho hoạt động hô hấp tế bào, con người thường phải thở nhanh hơn so với khi ở vùng đồng bằng.
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